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 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN  

TỔ: TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 12 

(Năm học 2023 - 2024) 

 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 13 ; Số học sinh: 500 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 12 ; Trình độ đào tạo: Đại học: 8 ; Trên đại học: 4 

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Khá: 12; chưa đạt: 00. 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Máy tính 45 0  

2 Máy chiếu 20 0  

3 Máy castte 10 0  

4 Sách giáo khoa 495 0  

5 Ti Vi 10 0  

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng 

bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng Vi tính 01 Sử dụng trong các tiết dạy kỹ năng nghe, nói  

II. Kế hoạch dạy học  
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1. Phân phối chương trình 

Tuần Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 

HỌC KÌ I (từ ngày 15/08/2023 đến ngày 30/12/2023) 

Tuần 1 
15/8/2023 

đến 

19/8/2023 
Unit 1: HOME LIFE 5 

- Từ vựng: 

+ Word to talk about home life: family, family relationship, daily routine, 

leisure activities + biologist, household chore, join hands, leftover, shift, 

project, coach,... 

+ caring, close-knit, secure, obedient, mischievous, crowded,. 

+ willing to do, spread out, share,. 

Tuần 2 
21/8/2023 

đến 

26/8/2023 

Unit 1: HOME LIFE 5 

- Ngôn ngữ: tense revision: past simple, past progressive, present perfect 

 

Tuần 3 
28/8/2023 

đến 

02/9/2023 

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY 

 
5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about cultural diversity: attitude to word love and marriage, 

wedding ceremony, typical features of a culture 

+ confide, determine, maintain, oblige, precede, reject, sacrifice, be 

concerned, trust,. 

+ bride, conical, contract, groom, rim, values, banquet, ceremony, symbol,. 

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 (thứ bảy) 

Lễ khai giảng 05/9/2023 (đầu giờ buổi thứ Hai, sau đó học bình thường) 

Tuần 4 

04/9/2023 

đến 

09/9/2023 

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY 
 5 

- Ngôn ngữ: tense revision: present perfect progressive, past perfect 

 

Tuần 5 
11/09/2023 

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING 5 
- Từ vựng: 
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đến 

16/09/2023 
+ Words to express ways of socializing: how to communicate in different 

cultures, how to use the telephone, how to apologize and express regret. 

+ Words to express compliments 

+ apologize, approach, attract, clap, install,... 

+ argument, compliment, kidding, maximum, signals, attention,. 

+ marvelous, decent, nonverbal, appropriate, rude, impolite,. 

Tuần 6 
18/9/2023 

đến 

23/9/2023 

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING 5 

- Ngôn ngữ: Reported speech: statements, questions 

 

Tuần 7 

25/9/20223 

đến 

30/9/2023 
UNIT 4: SCHOOL EDUCATION 

SYSTEM 
5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about education system from primary to higher education 

+ levels of education, subjects, ways of learning, types of school. 

examinations 

+ compulsory, curriculum, certificate, nursery, kindergarten, primary 

education, secondary education, core subjects, term, academic,. 

+ device, separate. 

Tuần 8 

02/10/2023 

đến 

07/10/2023 

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION 

SYSTEM 
5 

- Ngôn ngữ: the passive: present, past and future tenses; adverbial clauses of 

place 

 

Tuần 9 

09/10/2023 

đến 

14/10/2023 

UNIT 5: HIGHER EDUCATION 

 
5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about tertiary application procedure: filling in an application 

form, requirements for university entrance, types of higher education, 

certificates. 

+ application form, applicant, mate, undergraduate course, campus, challenge, 

amazing + blame, daunt, require, scary,. 

Tuần 10 

16/10/2023 

đến 

21/10/2023 

UNIT 5: HIGHER EDUCATION 

 
5 

- Ngôn ngữ: conditional sentences: type 1,2,3 
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Tuần 11 

23/10/2023 

đến 

28/10/2023 

UNIT 6: FUTURE JOBS 5 

- Từ vựng: 

Words to talk about types of jobs: job interview and job application 

Words to talk about social studies: history, literature, geography,. 

+ accompany, category, jot down, keenness, retail, shortcoming, wholesale, 

workforce, enthusiasm, sense, stressful, pressure,. 

Tuần 12 

30/10/2023 

đến 

04/11/2023 

UNIT 6: FUTURE JOBS 5 

- Ngôn ngữ: relative clauses (defining and non-defining) 

 

Tuần 13 

06/11/2023 

đến 

11/11/2023 

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS 

 
5 

Ôn tập mệnh đề chỉ sự nhượng bộ với (al)though/even though (Adverbial 

clauses of concession): 

Tuần 14 

13/11/2023 

đến 

18/11/2023 

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE 5 

- Từ vựng: 

+ Words to describe statistics in education, health care, industry, 

agriculture + pessimistic, optimistic, terrorist, micro-technology, 

telecommunication,. 

+ contribute, wipes-out,... 

+ unexpected, incredible, eternal, eradicated, labor¬saving 

Ngày Nhà Giáo (thứ hai : 20/11/2023) : nghỉ (liên hoan tối thứ bảy 18/11//2023) 

Tuần 15 

20/11/2023 

đến 

25/11/2023 

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE 5 

- Ngôn ngữ: prepositions of time, placesl articles (definite and indefinite) 
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Tuần 16 

27/11/2023 

đến 

02/12/2023 

UNIT 9: DESERTS 

 
5 

Connectors: SO, BUT, HOWEVER, and THEREFORE 

Tuần 17 

04/12/2023 

đến 

09/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 18 

11/12/2023 

đến 

16/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 19 

18/12/2023 

đến 

23/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Tuần 20 

25/12/2023 

đến 

30/12/2023 

Ôn tập – kiểm tra học kì I 

(dự kiến) 
5 REVIEW FOR FIRST-SEMESTER TEST 

Nghỉ thứ 2 (ngày 01/01/2024) 

HỌC KỲ 2 từ 02/01/2024 đến 25/5/2024 

Tuần 21 

02/01/2024 

đến 

06/01/2024 

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES 5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about endangered species 

+ Words to write about measures to protect endangered species and possible 

results. 

+ derive, enact, become extinct, survive, develop,. 

+ bared teeth, deforestation, habitat, reserve, urbanization, wildlife, worm,. 
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Tuần 22 

08/01/2024 

đến 

13/01/2024 

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES 5 

Ngôn ngữ: modal verbs; may, must, mustn’t, needn’t, might 

Tuần 23 

15/01/2024 

đến 

20/01/2024 

 

UNIT 11: BOOKS 

5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about reading habits and the characters of the books they are 

reading or have read. 

+ Words to write about the books they are reading or have read 

+ chew, digest, swallow, reunite, taste, dip, treat,. 

+ unnoticed, wilderness, fascinating, personality 

Tuần 24 

22/01/2024 

đến 

27/01/2024 

 

UNIT 11: BOOKS 
5 

- Ngôn ngữ: modal verbs in the passive. 

 

Tuần 25 

29/01/2024 

đến 

03/02/2024 UNIT 12: WATER SPORTS 5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about some types of water sports 

+ Words to give opinions and preferences about water sports + Words to give 

instructions for warm-up exercises before swimming and playing water polo 

+ canoeing, cap, foul, opponent, penalty, scubadiving, synchronized 

swimming, tie, windsurfing, water polo, rowing, pool, vertical,. 

+ eject, punch,. 

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 

(TỪ 05/02/2024 đến hết 14/02/2024) 

Tuần 26 

15/02/2024 

đến 

24/02/2024 

UNIT 12: WATER SPORTS 5 

- Ngôn ngữ: transitive verbs - intransitive verbs 
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Tuần 27 

26/02/2024 

đến 

02/3/2024 

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES 5 

Từ vựng: 

+ Words to talk about sports events of the 22nd SEA Games and sport results 

+ Words to write about a football match 

+ clear, defend, present + deal, composed, enthusiast, outstanding, milkmaid, 

overwhelming, point, pole vaulting, precision, rival, scoreboard, title, 

wrestling, athletic, solidarity, podium 

Tuần 28 

04/3/2024 

đến 

09/3/2024 

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES 5 

- Ngôn ngữ: comparative + and + comparative; The + comparative, the + 

comparative 

 

Tuần 29 

11/3/2024 

đến 

16/3/2024 

UNIT 14: 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about international organizations and their activities in 

charity and volunteer work 

+ Words to write a short description of an international organization 

+ appalled, appeal, epidemic, hesitation, tsunami 

+ initiate, wash, devote, comprise, relieve, enforce 

Tuần 30 

18/3/2024 

đến 

23/3/2024 

UNIT 14: 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

5 

Ngôn ngữ: phrasal verbs 

Tuần 31 

25/3/2024 

đến 

30/3/2024 
UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY 

 
5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about the roles of women in families and in the society 

+ Words to express opinions and degrees of agreements + Words to describe 

a chart showing the average hours of housework per week by people of 

different sexes and with different marital status in Fantasia. 

+ advocate, discriminate, neglect, rear, struggle, lose touch,. 

+ involvement, homemaking, nonsense, philosopher, pioneer, rubbish, 

intellectual, lose one’s temper, child-bearing, deep- seated 
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Tuần 32 

01/4/2024 

đến 

06/4/2024 

UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY 

 
5 

- Ngôn ngữ: phrasal verbs (continued) 

 

Tuần 33 

08/4/2024 

đến 

13/4/2024 

UNIT 16: ASSOCIATION OF 

SOUTHEAST ASIAN NATIONS 
5 

- Từ vựng: 

+ Words to talk about the Association of Southeast Asian Nations, the nations 

and main characteristics of each nation. 

+ Words to write a letter of recommendation 

- + accelerate, Buddhism, Catholicism, Christianity, currency, diverse, forge, 

integration, Islam, justice, namely, people, realization, series, socio-economic, 

stability, thus,. 

Tuần 34 

15/4/2024 

đến 

20/4/2024 

UNIT 16: ASSOCIATION OF 

SOUTHEAST ASIAN NATIONS 
5 

- Ngôn ngữ: adverbial clause of time 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương: thứ năm (18/4/2024) 

Tuần 35 

22/4/2024 

đến 

27/4/2024 

Ôn tập – kiểm tra học kì II 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

Nghỉ ngày Thứ Hai 29-4-2024 

Nghỉ ngày Thứ Ba 30-4-2024 
Nghỉ Thứ Tư 01-5-2024 

Tuần 36 

02/5/2024 

đến 

11/5/2024 

Ôn tập – kiểm tra học kì II 

(dự kiến) 
5 

REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 
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Tuần 37 

13/5/2024 

đến 

18/5/2024 

 5 

 

Tuần 38 

20/5/2024 

đến 

25/5/2024 

 5 

 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

HỌC KÌ I 

CHUYÊN ĐỀ 10.1: 15 tiết (HKI: 8 tiết, HK II: 7 tiết) 

1 
Đọc và trả lời các câu hỏi 

dưới dạng trắc nghiệm. 

2 Từ ngữ liên quan về môi trường. Kiến thức cơ bản về môn sinh, địa lí, hóa 

học. 

2 
Đọc và chọn từ thích hợp 

điền vào ô trống. 
2 

Từ ngữ liên quan về môi trường. Kiến thức cơ bản về môn sinh, địa lí, hóa 

học ... 

3 Đọc và trả lời các câu hỏi 

dưới dạng trắc nghiệm. 
2 

Từ ngữ liên quan về môi trường. Kiến thức cơ bản về môn sinh, địa lí, hóa 

học ... 

4 Đọc và chọn từ thích hợp 

điền vào ô trống. 
2 

Từ ngữ liên quan về môi trường. Kiến thức cơ bản về môn sinh, địa lí, hóa 

học ... 

HỌC KÌ II 

 

1 
Đọc và trả lời các câu hỏi 

dưới dạng trắc nghiệm. 
2 

Từ ngữ liên quan về giáo dục. Kiến thức cơ bản về các loại hình giáo dục ở 

địa phương, nước ngoài. 
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2 
Đọc và chọn từ thích hợp 

điền vào ô trống. 

2 Từ ngữ liên quan về giáo dục. Kiến thức cơ bản về các loại hình giáo dục ở địa 

phương, nước ngoài. 

3 
Đọc và trả lời các câu hỏi 

dưới dạng trắc nghiệm. 

3 Từ ngữ liên quan về giáo dục. Kiến thức cơ bản về các loại hình giáo dục ở 

địa phương, nước ngoài. 

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề. 

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu 

(mức độ) cần đạt. 

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Đầu Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 1,2 

9/2023 Nắm vững kiến thức Unit 1,2  

Giữa Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 3,4,5 

11/2023 Nắm vững kiến thức Unit 3,4,5  

Cuối Học kỳ 1 Kết thúc 

Unit 6,7,8 

12/2023 Nắm vững kiến thức Unit 6,7,8 

 

 

Đầu Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 9,10 

01/2024 Nắm vững kiến thức 9,10 

 

 

Giữa Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 

11,12,13 

3/2024 Nắm vững kiến thức 11,12,13 

 

 

 

Cuối Học kỳ 2 Kết thúc 

Unit 

14,15,16 

4/2024 Nắm vững kiến thức 14,15,16 

 

 

 



11 

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá. 

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá. 

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình). 

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập. 

III. Kế hoạch dạy học (buổi 2) 

THỜI GIAN NỘI DUNG DẠY GHI CHÚ 

9/2023 

Exercise: Tenses (cont.)  

Exercise: Vocabulary + The pronunciation of “ed”  

Exercise: Reported speech + stress in two-syllable words  

10/2023 

Exercise: Reported speech (cont.)  

Exercise: Vocabulary  

Exercise: Passive voice  

Exercise: Stress in three-syllable words + vocabulary  

Exercise: Conditional sentences  

11/2023 

Exercise: Stress in more than three-syllable words + vocabulary  

Exercise: Relative clauses  

Exercise: Relative clause (cont.) + Vocabulary  

12/2023 Exercise: Defining relative clause + Non-defining relative clause  

1/2024 Exercise: Prepositions  

2/2024 Exercise: Articles  

3/2024 Exercise: general review  

 

IV. Các nội dung khác (nếu có): 

1. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: 

 - Sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hàng tháng. 

 - Kế hoạch hội thảo tổ chuyên môn. 
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 - Kế hoạch tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. 

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi:   

 - Kế hoạch và phân công bồi dưỡng HS giỏi môn Tiếng Anh. 

Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng: Thầy Nguyễn Văn Nam 

Tiến độ thực hiện: 

- Giáo viên tiến hành khảo sát và chọn học sinh từ ngày 7/9/2023. 

- Khai giảng lớp bồi dưỡng lúc 7h00 ngày 18 tháng 9 năm 2023. 

- Lớp bồi dưỡng học từ 7h00 đến 9h00 sáng thứ bảy hằng tuần 

- Thời gian thực hiện từ 9/2023 đến 3/2024. 

3. Phụ đạo học sinh yếu, kém 

 - Kế hoạch và phân công phụ đạo HS yếu, kém môn Tiếng Anh. 

Phân công giáo viên dạy phụ đạo: Cô Trần Thị Kim Thúy 

Tiến độ thực hiện: 

- Giáo viên tiến hành lập danh sách và chọn học sinh ngay sau khi có kết quả kiểm tra giữa kỳ. 

- Lớp phụ đạo học chiều thứ sáu hằng tuần (theo TKB) 

- Thời gian thực hiện từ 10/2023 đến 4/2024. 

Nội dung giảng dạy: 

Giáo viên ôn lại kiến thức cơ bản theo nội dung trong phân phối chương trình. 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

…., ngày      tháng 8 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

    Lê Thị Mỹ Hà 


